	HỌ TÊN : ………………………………………………….
HỌC SINH LỚP : ………………………………………..
TRƯỜNG TH: …………………………………………….
	SỐ 

THỨ TỰ

(học sinh ghi) 

………
	KTĐK –  CUỐI HỌC KÌ 1
MÔN LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ – LỚP 5
Ngày kiểm tra: 
Thời gian làm bài:  40  phút

	Điểm  

(Ghi bằng số và chữ)


	GIÁO VIÊN COI KT 1
	GIÁO VIÊN COI KT 2



	
	Lời nhận xét ………………………………………...……..…

……………………………………….…………

……………………………………….…………
	GV CHÁM KT 1
	GV CHÁM KT 2


PHẦN LÀM BÀI CỦA HỌC SINH
   
     PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
             Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, D ( câu 1 đến 4 ) trước câu trả lời đúng nhất:
/1điểm       1. Chúa Nguyễn Phúc Chu đặt tên cho chiếc cầu là “Lai Viễn Kiều” vào năm nào?
                           A. Năm 1719
B. Năm 1721


     C. Năm 1720                                             D. Năm 1722

../1điểm       2. Tù trưởng N’Trang Lơng đã lãnh đạo dân tộc ở Tây Nguyên chống giặc gì?
A. Giặc Anh.



C. Giặc Pháp.
B. Giặc Mĩ.



D. Giặc Đức.

./1điểm     3. Tây Nam Bộ được phù sa của hai con sông nào bồi đắp?
A. Sông Tiền và sông Hồng.
B. Sông Tiền và sông Hậu.
C. Sông Tiền và sông Lam.
D. Sông Tiền và sông Hương.
./1điểm    4. Lễ hội nào ở Tây Nguyên được tổ chức hai năm một lần, vào tháng Ba âm lịch?
A. Lễ hội Lim.
B. Lễ hội Gióng.
C. Lễ hội Đền Hùng.
D. Lễ hội Đua voi.
../1điểm       5. Nối thời gian với sự kiện lịch sử tương ứng: 
	Sự kiện lịch sử

	Vua Bảo Đại đã đọc chiếu thoái vị.

	Nguyễn Ánh lật đổ triều Tây Sơn lập ra nhà Nguyễn.

	Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước

	Tôn Thất Thuyết tổ chức phản công quân Pháp


	Thời Gian

	Ngày 30-8-1945

	Ngày 5-6-1911 


../1 điểm      6. Em hãy chọn từ thích điền vào chỗ chấm (nhà Nguyễn, nhà Trần, năm 1993, năm 1994)            
                 Cố đô Huế là kinh đô của ………………………., xây dựng từ đầu thế kỉ XIX đến nửa đầu

thế kỉ XX. Cố đô Huế được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa Thế giới vào…………….
   
./1điểm      7. Ghi Đ vào       trước câu trả lời đúng nhất.
                     Đông Nam Bộ chủ yếu là đất phù sa, thích hợp trồng lúa và cây ăn quả.
                    Nam Bộ là vùng có số dân đông nhất cả nước. Một số thành phố lớn trong vùng là Thành 
                      phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Biên Hòa,…..
                     Mũi Cà Mau thuộc vùng đất cực Bắc của Tổ quốc trên đất liền.
                     Nam Bộ là vùng sản xuất công nghiệp lớn thứ hai cả nước.

PHẦN II : TỰ LUẬN (7 điểm)
/1 điểm    8. Em hãy kể tên một số công trình tiêu biểu ở Phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam?

.................................................................................................................................


.................................................................................................................................. 
                      ......................................................................................................................................
./1điểm    9. Theo em, những thuận lợi nào đã giúp đồng bằng Nam Bộ trở thành vùng sản xuất lúa 
               gạo, lớn nhất cả nước?              


…………………………………………………………………………………………..


..........................................................................................................................................


…………………………………………………………………………………………..

                       .........................................................................................................................................    
…/1điểm     10. Dựa vào hiểu biết của bản thân, em hãy nêu những điều về Thành phố Hồ Chí Minh?
                       …………………………………………………………………………………………..


..........................................................................................................................................


…………………………………………………………………………………………..

                       ..........................................................................................................................................
ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 
PHẦN 1: LỊCH SỬ  ( 5điểm)
1. A. Năm 1719 ( 1đ)
2. C. Giặc Pháp ( 1đ)
3. B. Sông Tiền và sông Hậu. ( 1đ)

4. D. Lễ hội Đua voi( 1đ)

5. Nối thời gian với sự kiện lịch sử tương ứng: mỗi câu đúng đạt 1đ
	Ngày 30-8-1945: Vua Bảo Đại đã đọc chiếu thoái vị.

	Ngày 5-6-1911: Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước


6. Em hãy chọn từ thích điền vào chỗ chấm (nhà Nguyễn, nhà Trần, năm 1993, năm 1994)            
Cố đô Huế là kinh đô của nhà Nguyễn (0.5đ)  xây dựng từ đầu thế kỉ XIX đến nửa đầu thế kỉ XX. Cố đô Huế được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa Thế giới vào năm 1993 (0.5đ)

7. Nam Bộ là vùng có số dân đông nhất cả nước. Một số thành phố lớn trong vùng là Thành 

                      phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Biên Hòa,…..(1đ)
8. Em hãy kể tên một số công trình tiêu biểu ở Phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam?
              Học sinh kể được 1 công trình tiêu biểu đạt (0.5đ)
              - Chùa Cầu(0.5đ)
              - Hội quán Phúc Kiến (0.5đ)
              - Nhà cổ Phùng Hưng (0.5đ)
           9 . Theo em, những thuận lợi nào đã giúp đồng bằng Nam Bộ trở thành vùng sản xuất lúa 
               gạo, lớn nhất cả nước?              
Vùng Nam Bộ có đồng bằng rộng lớn, đất phù sa màu mỡ (0.5đ) nguồn nước và khí hậu thuận lợi cho việc phát triển trồng lúa (0.5đ) nên đồng bằng Nam Bộ đã trở thành vùng sản xuất lúa gạo lớn nhất cả nước 
         10. Dựa vào hiểu biết của bản thân, em hãy nêu những điều về Thành phố Hồ Chí Minh?
-Là một trong những trung tâm kinh tế,văn hóa,giáo dục quan trọng của Việt Nam (0.5đ)
     
-Thành phố có nhiều di tích lịch sử,văn hóa,..thành phố được xem là đầu tàu kinh tế của cả nước (0.5đ)

 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
	Nội dung


	Câu
	Trắc nghiệm
	Tự luận

	
	
	M1
	M2
	M3
	M1
	M2
	M3
	M4

	Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C,D câu 1,2 trước ý trả lời đúng nhất 

Bài 18: Phố cổ Hội An

1. Chúa Nguyễn Phúc Chu đặt tên cho chiếc cầu là “Lai Viễn Kiều” vào năm nào?
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	Bài 21: Một số nét văn hóa và lịch sử của đồng bào Tây Nguyên?
2. Tù trưởng N’Trang Lơng đã lãnh đạo dân tộc ở Tây Nguyên chống giặc gì?
	2
	1
	
	
	
	 
	
	

	Bài 23: Thiên nhiên vùng Nam Bộ
3. Tây Nam Bộ được phù sa của hai con sông nào bồi đắp?
	3
	1
	
	
	
	
	
	

	Bài 21: Một số nét văn hóa và lịch sử của đồng bào Tây Nguyên?

4. Lễ hội nào ở Tây Nguyên được tổ chức hai năm một lần, vào tháng Ba âm lịch?
	4
	1
	
	
	
	
	
	

	5.Nối thời gian với sự kiện lịch sử tương ứng: 
Bài 17: Cố đô Huế

Bài 26: Thành phố Hồ Chí Minh
	5
	
	1
	
	
	
	
	

	6.Chọn từ điền vào chỗ chấm

Bài 17: Cố đô Huế
	6
	1
	
	
	
	
	
	

	Ghi Đ vào ô trống trước các câu trả lời đúng nhất (câu 7)

Bài 23: Thiên nhiên vùng Nam Bộ
Bài 24: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Nam Bộ
	7
	
	1
	
	
	
	
	

	Bài 18: Phố cổ Hội An.
8.Em hãy kể tên một số công trình tiêu biểu ở Phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam?
	8
	
	
	
	
	
	1
	

	Bài 24: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Nam Bộ

9.Em hãy nêu những thuận lợi để đồng bằng Nam Bộ trở thành vùng sản xuất lúa gạo lớn nhất cả nước?
	9
	
	
	
	
	1
	
	

	Bài 26: Thành phố Hồ Chí Minh

10. Dựa vào hiểu biết của bản thân, em hãy nêu những điều về Thành phố Hồ Chí Minh?
	10
	
	
	
	
	
	1
	

	Tổng
	10
	5
	2
	
	
	1
	2
	


Nhận biết: 5 điểm (50%)



                     
Thông hiểu: 3 điểm (30%)



Người lập


   Duyệt của BGH

Vận dụng: 2 điểm (20%)
                                                                            Lê Ngọc Diệp                    Đặng Phạm Bích Nhu
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